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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Với mục tiêu s  dụng đất có hiệu quả và th ch ứng với biến 

đ i  h  hậu đ c biệt các xã v ng ven biển b  xâm nhập m n, Giao 

Th y nói riêng và t nh Nam Đ nh nói chung đã xây dựng ch nh sách 

chuyển đ i t  các mô hình trồng l a   m hiệu quả sang trồng rau, 

trồng màu ho c  ết hợp l a và rau; l a và nuôi trồng th y sản. Bên 

cạnh các m t t ch cực c a quá trình chuyển đ i, một số vấn đề cũng 

nảy sinh như làm mất đất canh tác, tăng yêu cầu đầu tư sản xuất, gây 

ra các vấn đề môi trường như mất đi độ phì nhiêu c a đất, giảm đa 

dạng sinh học và tăng ô nhiễm môi trường do hóa chất d ng trong 

nông nghiệp. 

Trong canh tác nông nghiệp, lượng đạm bón và hiệu quả s  

dụng đạm là các yếu tố thiết yếu trong việc quyết đ nh năng suất cây 

trồng và cũng là yếu tố ảnh hưởng gây r i ro về môi trường  Việc 

lạm dụng phân đạm và lượng lớn NO3
-
 thất thoát qua thấm lọc vào 

nước ngầm và phát thải N2O t  đất vào môi trường  hông  h  đã gây 

ra các vấn đề môi trường nghiêm trọng ở quy mô  hu vực cũng như 

toàn cầu như suy thoái chất lượng nước và  h  hậu nóng lên. M c d  

mối quan hệ tuyến t nh t ch cực giữa quá trình lọc NO3
-
, phát thải 

N2O và tỷ lệ phân đạm đã được ghi nhận rõ ràng, tuy nhiên, các 

nghiên cứu cụ thể theo v ng là cần thiết để xác đ nh các biện pháp 

quản lý phân đạm trong nông nghiệp tối ưu nhằm giảm quá trình lọc 

thấm NO3
-
, N2O phát thải trong khi vẫn duy trì ho c tăng năng suất 

cây trồng, đ c biệt đối với các v ng  h  hậu nhiệt đới mà dữ liệu cho 

đến nay vẫn còn chưa đầy đ . Ch nh vì vậy đề tài luận án: “Đánh giá 

nguy cơ môi trƣờng do sử dụng phân đạm trên đất trồng cây 
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hàng năm tại huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định” đã được lựa 

chọn. 

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Ý nghĩa khoa học 

Luận án đã góp phần b  sung thông tin về hiện trạng s  dụng 

phân phân đạm và diễn biến hàm lượng các thành phần nitơ trong đất 

canh tác nông nghiệp, dữ liệu về lượng  h  nhà   nh phát sinh trong 

các loại s  dụng đất canh tác tại huyện Giao Th y, t nh Nam Đ nh - 

khu vực ven biển ch u tác động mạnh mẽ c a biến đ i  h  hậu  Đồng 

thời, luận án cũng b  sung cơ sở khoa học về nguy cơ và r i ro môi 

trường do s  dụng phân đạm trong hoạt động thâm canh nông nghiệp 

đối với nước dưới đất và môi trường  hông  h  do NO3
-
 và N2O. 

Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả c a luận án cung cấp thông tin tham  hảo cho đ a 

phương khu vực nghiên cứu xây dựng kế hoạch cắt giảm  h  nhà   nh 

theo cam kết “Đóng góp do quốc gia tự quyết đ nh c a Việt nam”; 

trong đó bao gồm các hệ số s  dụng trong kiểm  ê  h  nhà   nh và các 

biện pháp bón phân giảm phát thải áp dụng trực tiếp cho canh tác một 

số cây hàng năm ch nh tại đ a bàn nghiên cứu.  

Kết quả c a luận án cung cấp thông tin về nguy cơ và r i ro 

môi trường do s  dụng phân đạm trong hoạt động thâm canh nông 

nghiệp đối với nước dưới đất tầng nông  T  đó góp phần xây dựng 

cơ sở cho những ch nh sách s  dụng hợp lý phân đạm trong canh tác 

nông nghiệp nhằm bảo vệ chất lượng tài nguyên nước trong khu vực.  

3. Mục tiêu của luận án 

- Nghiên cứu được thực trạng s  dụng phân đạm trên đất trồng 

cây hàng năm tại huyện Giao Th y, t nh Nam Đ nh 
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- Nghiên cứu được r i ro môi trường do r a trôi nitơ (NO3
-
) t  

canh tác nông nghiệp trồng cây hàng năm tới nước dưới đất tầng 

nông và do phát thải  h  nhà   nh (N2O) tại huyện Giao Th y 

- Đề xuất được một số giải pháp quản lý r i ro môi trường do ô 

nhiễm nitrat trong nước dưới đất tầng nông và phát thải  h  nhà   nh 

(N2O) tại huyện Giao Th y 

4. Nội dung nghiên cứu 

(1) Thực trạng s  dụng đất và phân đạm trên đất trồng cây 

hàng năm tại huyện Giao Th y 

(2) Nguy cơ và r i ro ô nhiễm nitrat tới nước dưới đất tầng 

nông t  hệ thống canh tác tại huyện Giao Th y 

(3) Nguy cơ phát thải  h  nhà   nh (N2O) t  hệ thống canh 

tác tại huyện Giao Th y 

(4) Đề xuất giải pháp giảm thiểu r i ro môi trường do ô 

nhiễm nitrat trong nước ngầm và phát thải  h  nhà   nh tại huyện 

Giao Th y 

5. Đóng góp mới của luận án 

- Lần đầu tiên đã đánh giá được nguy cơ nhiễm nitrat trong môi 

trường nước dưới đất tầng nông liên quan đến việc s  dụng phân 

đạm trong các loại hình s  dụng đất trồng cây hàng năm tại huyện 

Giao Th y, t nh Nam Đ nh  Đồng thời đã đưa ra được mối tương 

quan giữa kết quả đánh giá t nh dễ b  t n thương và r i ro ô nhiễm 

với nồng độ nitrat trong nước dưới đất tầng nông. 

- Đã đánh giá được mối tương quan giữa lượng phân đạm s  

dụng trong đất trồng cây hàng năm tại huyện Giao Th y với lượng 

 h  nhà   nh N2O phát thải. 

- Đã bước đầu t nh toán được cân bằng nitơ cho  hu vực nghiên 

cứu, t  đó ch  ra được hiệu quả s  dụng phân đạm  hác biệt giữa các 
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đối tượng cây trồng trong mối liên hệ với nguy cơ ô nhiễm NO3
-
 

trong nước ngầm tầng nông và phát thải  h  nhà   nh N2O; góp phần 

xây dựng ch nh sách s  dụng hợp lý phân đạm trong canh tác nông 

nghiệp. 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. Các khái niệm liên quan  

1.2. Tổng quan về nhu cầu sử dụng phân đạm và dạng tồn tại 

của nitơ trong hệ thống nông nghiệp 

Khu vực Asia có nhu cầu về phân bón N chiếm lượng lớn so 

với các  hu vực  hác trên Thế giới, tăng t  66,3 lên 71,5 triệu tấn 

tương ứng năm 2015 và 2020, tăng 7,8% trong giai đoạn này  Hàng 

năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn phân bón với lượng phân 

vô cơ chiếm 90%, trong đó có 2,3 triệu tấn Urê, mức tiêu thụ tăng 

với tốc độ trung bình hàng năm là 6,7%. 

1.3. Tổng quan về hiệu quả sử dụng phân đạm và hậu quả môi 

trƣờng của việc sử dụng phân đạm: rửa trôi nitrat và phát thải 

nitơ oxit từ đất  

1.3.1. Hiệu quả sử dụng phân đạm trong hệ th ng trồng cây                         

hàng năm 

Cây trồng thường ch  hấp thu 50% lượng N được bón, lượng 

N còn lại có thể b  mất đi bởi phát thải ho c r a trôi   

1.3.2. Hậu quả môi trường của việc sử dụng phân đạm: rửa trôi 

nitrat và phát thải khí nhà kính nitơ oxit 

Việc lạm dụng phân đạm và lượng lớn NO3
-
 thất thoát qua 

r a trôi và phát thải N2O t  đất đã gây ra các vấn đề môi trường 

nghiêm trọng ở quy mô  hu vực cũng như toàn cầu như suy thoái 

chất lượng nước và  h  hậu nóng lên. Khoảng 19% t ng lượng N bón 

trên thế giới được r a trôi dưới dạng NO3
-
 và NO3

-
 r a trôi t  đất 
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nông nghiệp đã được xác đ nh là nguồn NO3
-
 chiếm ưu thế trong 

nước ngầm. Đất nông nghiệp, hiện đóng góp  hoảng 60% vào lượng 

 h  thải N2O toàn cầu do con người tạo ra.  

1.4. Tổng quan về đánh giá nguy cơ và rủi ro môi trƣờng do sử 

dụng phân đạm trong trồng cây hàng năm 

1.4.1. Tổng quan về đánh giá rủi ro rửa trôi nitơ từ hệ th ng nông 

nghiệp tới nước dưới đất  

Tiếp cận s  dụng để đánh giá mức độ t n thương nước dưới 

đất được chia thành 3 nhóm: (1) ti        ựa trê   hỉ số, (2)  hươ g 

 há  thố g kê ;và (3)  hươ g  há   ựa trê  mô  hỏng  Liên quan  ĩ 

thuật đánh giá, DRASTIC thuộc phương pháp dựa trên ch  số được 

s  dụng rộng rãi nhất để đánh giá các tác động môi trường liên quan 

đến ô nhiễm nước dưới đất  Để b  sung cho DRASTIC, mô hình 

tham số IPNOA (ch  số nguy cơ nitrat) thường được s  dụng để đánh 

giá nguy cơ và  ết hợp với ch  số t n thương để xác đ nh r i ro ô 

nhiễm nước ngầm bởi phân đạm s  dụng trong canh tác nông nghiệp.  

1.4.2. Tổng quan về đánh giá nguy cơ phát thải khí nhà kính phát 

thải từ đất trồng cây hàng năm 

Kh  nhà   nh N2O phát thải t  đất trồng trọt được đo đạc và 

đ nh lượng bằng các phương pháp (1) hệ thống buồng (buồ g kí , 

buồng mở), (2) hiệ   hươ g sai, (3) thí  ghiệm tro g  hò g, (4) ước 

tí h. Phần lớn các nghiên cứu về phát thải  h  nhà   nh được công 

bố trong ba thập kỷ qua đã s  dụng các  ỹ thuật dựa trên buồng – 

đ c biệt là các buồng   n    

* Đánh giá chung tổng quan và định hƣớng các vấn đề nghiên 

cứu chính của luận án 

           Nguồn N t  s  dụng phân đạm dư th a là một tác nhân ô 

nhiễm tiềm năng đối với nước và phát thải  h  nhà   nh đã được 
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chứng minh ở nhiều nơi trên thế giới. Mức độ r i ro và nguy cơ c a 

tác nhân N  hác nhau theo điều kiện sinh thái và thói quen s  dụng 

phân bón c a nông dân  Những r i ro và nguy cơ liên quan tới s  

dụng phân đạm được tập trung vào r a trôi NO3
-
 xuống tầng nông 

c a nước dưới đất và phát thải  h  nhà   nh N2O vào  h  quyển.  

            Cho đến hiện tại, chưa có nghiên cứu nào về đánh giá t n 

thương/r i ro nước dưới đất do s  dụng phân phân đạm trong nông 

nghiệp ở Việt Nam  Áp dụng mô hình DRASTIC đánh giá t n 

thương nước dưới đất kết hợp với mô hình IPNOA đánh giá nguy cơ 

ô nhiễm nitrat trong nông nghiệp tại Giao Th y sẽ là cơ sở phát triển 

mô hình đánh giá cho các nghiên cứu tiếp theo ở các  hu vực tương 

tự và các  hu vực  hác, đem nguồn thông tin cần thiết cho việc quản 

lý tài nguyên nước, nhằm mục đ ch bảo tồn chất lượng nước dưới đất 

trước tình trạng thâm canh nông nghiệp ngày càng cao ở Việt Nam. 

Các nghiên cứu đánh giá phát thải  h  nhà   nh N2O do s  dụng phân 

đạm có hệ thống trên đầy đ  các loại đất canh tác  hác nhau cũng 

còn hạn chế, do vậy nghiên cứu sẽ cung cấp các hệ số s  dụng trong 

kiểm  ê  h  nhà   nh trong chương trình  iểm  ê  h  nhà   nh ở Việt 

Nam. 

2 CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

2.1.1. Đ i tượng nghiên cứu 

Đất trồng cây hàng năm, liều lượng phân đạm s  dụng trong đất 

trồng cây trồng hàng năm tại huyện Giao Th y. 

2.2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đánh giá r i ro r a trôi nitrat tới nước dưới đất và  h  nhà   nh 

(N2O) phát thải t  hoạt động trồng cây hàng năm tại huyện Giao 
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Th y, t nh Nam Đ nh. Phạm vi nghiên cứu thực đ a: đánh giá thành 

phần, t nh chất đất canh tác nông nghiệp, điều tra lượng phân 

phân đạm s  dụng trong canh tác nông nghiệp, đo đạc lượng N 

r a trôi và  h  nhà   nh phát sinh có liên quan tới s  dụng phân 

đạm trong canh tác nông nghiệp. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 

         Các tài liệu thứ cấp bao gồm: Bản đồ s  dụng đất 2020 

(1:50 000) và số liệu thống  ê s  dụng đất qua các năm 2015 – 2020, 

mô hình số độ cao (DEM), văn bản hướng dẫn bón phân cho cây 

trồng các năm huyện Giao Th y. 

2.2.2. Phương pháp điều tra nông hộ  

Phương pháp phỏng vấn nông hộ để thu thập số liệu chi tiết về 

tình hình s  dụng phân bón (loại và lượng, thời gian bón, kiểu bón), 

tình hình tưới nước (loại nước tưới, lượng nước tưới, kiểu tưới). Mỗi 

xã điều tra ngẫu nhiên 30 hộ. 

2.2.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích nitơ trong mẫu đất, nước  

- Mẫu đất: Đối với đầu vào c a mô hình IPNOA, 66 mẫu đất 

được thu thập t  khu vực nông nghiệp để phân t ch hàm lượng nitơ  

Đối với mẫu đất th  nghiệm đo phát thải KNK, t ng số 36 mẫu đất/1 

đợt để đánh giá hàm lượng NH4
+
; NO3

-
. X  lý mẫu NH4

+
 và NO3

-
 

trong đất bằng KCl 1M. D ch lọc được phân t ch bởi máy phân t ch 

dòng phân đoạn (Scalar SAN plus) theo TCVN 6179-1: 1996 và 

TCVN 6180: 1996  Các mẫu đất cũng được sấy  hô ở 105
0
C trong 

vòng 24h để xác đ nh độ ẩm, dung trọng, EC, lượng N t ng số và C 

hữu cơ   

- Mẫu nước dưới đất: Mẫu nước dưới đất được lấy tại mỗi th  

trấn/xã 3 mẫu, mẫu được lấy làm 2 đợt m a mưa và m a  hô (t ng số 
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132 mẫu). Mẫu được lấy theo tiêu chuẩn TCVN 6663-11:2011 (ISO 

5667-11:2009) và phân t ch NO3
-
 theo tiêu chuẩn TCVN 6180 : 1996 

(ISO 7890-3 : 1988). 

2.2.4. Phương pháp đánh giá rủi ro ô nhiễm nước dưới đất liên 

quan đến sử dụng phân đạm 

a. Đánh giá tổn thương nước dưới đất bằng mô hình DRASTIC 

Mô hình này dựa trên bảy lớp dữ liệu đầu vào: Độ sâu nước 

dưới đất (D), tái nạp nước (R), Đ a chất th y văn (A), loại đất (S), 

đ a hình (T), đới thông  h  (I) và độ dẫn th y lực (C). Trọng số c a 

các thông số trong mô hình (w) được đánh giá t  1-5, điểm xếp hạng 

(r) được đánh giá t  1-10.  

Ch  số DRASTIC (DI) cuối c ng được t nh toán dựa trên nhân 

trọng số với khoảng xếp hạng. Ch  số DRASTIC được t nh theo phương 

trình (2 1): 

Chỉ số DRASTIC (DI) = Dr Dw + RrRw + Ar Aw + SrSw+ TrTw + Ir Iw 

+ CrCw  (2.1) 

Các lớp dễ b  t n thương được chia với 6 mức (a) : 80-99 (rất 

thấp), (b): 100-119 (thấp), (c): 120-139 (thấp v a), (d): 140-159 (cao 

v a), (e): 160 – 179 (Cao); (f): 180 – 199 (rất cao) 

b. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm nước dưới đất do nitrat bằng mô 

hình tham s  IPNOA 

IPNOA t ch hợp hai loại thông số: các yếu tố nguy cơ (HF), bao 

gồm: phân hữu cơ (HFfo) và vô cơ (HFfm) và b n t  x  lý chất thải 

(HFfd), và các yếu tố kiểm soát (FC) bao gồm: hàm lượng nitơ trong đất 

(CFa),  h  hậu (CFc), thực hành nông học (CFpa) và  ỹ thuật tưới tiêu 

(CFi). Ch  số nguy cơ (HI) bằng cách s  dụng phương trình:  

Chỉ số HI = (HFfm + HFfo + HFfd) x (CFa x CFc x CFpa x CFi) (2.7) 

Các giá tr  c a ch  số HI sau đó được chia thành 6 lớp, t   hông 
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có nguy cơ tới nguy cơ rất cao.  

c. Đánh giá rủi ro ô nhiễm nitrat trong nước dưới đất do sử dụng 

phân đạm trên đất trồng cây hàng năm 

R i ro tiềm ẩn được được đánh giá bởi ch  số nguy cơ và ch  

số dễ b  t n thương bằng cách s  dụng phương trình 2.8:  

RI = DI x HI                    (2.8) 

Tro g đó: HI = ch  số nguy cơ IPNOA, DI = ch  số t n 

thương DRASTIC. 

d. Đánh giá độ nhạy của các thông s  trong mô hình DRASTIC  

Độ nhạy được thể hiện bằng giá tr  so sánh giữa các trọng số 

“hiệu dụng” và các trọng số “lý thuyết”. Trọng số "hiệu dụng" được 

t nh bằng công thức sau:  

  
    

 
           

Trong đó W là trọng số “hiệu dụng” c a mỗi thông số, Pr và 

Pw là điểm số xếp hạng và trọng số cho mỗi thông số, và V là ch  số 

t nh dễ b  t n thương t ng thể. 

2.2.5. Phương pháp đánh giá nguy cơ môi trường liên quan đến 

phát thải khí nhà kính do sử dụng phân phân đạm trên đất trồng 

cây hàng năm 

a. Phương pháp b  trí thí nghiệm  

Tập trung vào bốn loại hình s  dụng đất ch nh: đất luân canh 

rau-l a (RV); đất chuyên rau (CV); đất trồng l a b  nhiễm m n 

(SRR), đất trồng l a  hông b  nhiễm m n (FRR). Để đo lượng N2O 

phát thải t  hệ thống luân canh rau-l a, chuyên rau và chuyên l a, 

thực hiện ba công thức phân bón với t  lệ N (a) theo thực hành bón 

phân thực tế c a nông dân (N0), (b) giảm 20%N (N-20) và (c) tăng 

20% N so với thực hành bón phân thực tế c a nông dân (N+20).  

b. Phương pháp đo N2  phát thải 
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Tải lượng KNK phát thải t  đất được lấy hai lần mỗi tháng 

trong một năm. Các mẫu  h  được lấy ngay sau  hi đóng nắp buồng 

15 ph t một lần (4 lần ở 0, 15, 30 và 45 ph t). N2O trong mẫu  h  

được đ nh lượng bằng sắc  ý  h  Per in Elmer Clarus 580 GC với bộ 

lấy mẫu tự động  hông gian TurboMatrix 110  GC  

Tải lượng KNK được xác đ nh theo phương trình: 

F = ρ x h x dC/dt x [273/(273 + T)]          (2.9) 

Trong đó F là tải lượng  h  N2O (mg/m
2
/h), ρ là mật độ  h  ở 

trạng thái tiêu chuẩn, h là chiều cao c a buồng trên m t đất (m), 

dC/dt là nồng độ tỷ lệ trộn  h  (mg/m
3
/h), và T là nhiệt độ  hông  h  

trung bình bên trong buồng trong quá trình lấy mẫu (°C)  Các bộ 

mẫu đã được xác nhận nếu giá tr  hồi quy tuyến t nh c a r
2
 lớn hơn 

0,90 để nâng cao chất lượng c a dữ liệu tải lượng. Phát thải  h  t ch 

lũy được t nh toán t  các c p lân cận và thời gian giữa các ph p đo 

theo công thức sau: 

CE = ∑ (Fi + Fi +1)/2 x 10
-3

 x d x 24 x 10       (2.10)  

Trong đó CE là t ng lượng phát thải (kg/ha), Fi và Fi+1 là tải 

lượng đo được c a hai ngày lấy mẫu liên tiếp (mg/m
2
/h) và d là số 

ngày giữa hai lần lấy mẫu liên tục. Tải lượng trung bình, lượng phát 

thải  h  t ch lũy c a  h  nhà   nh và các ph p đo b  sung  hác với độ 

lệch chuẩn được t nh toán t  giá tr  l p lại c a 3 ô th  nghiệm. 

2.2.6. Phương pháp cân bằng nitơ và hiệu quả sử dụng nitơ 

Cân bằng nitơ được t nh toán bằng công thức:  

Cân bằng nitơ = N đầu vào - N đầu ra  

Sơ đồ đầu vào và đầu ra c a nitơ được đánh giá trên 4 loại 

hình s  dụng đất  hác nhau: FRR, SRR, RV và CV 
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Hình 2.7. Sơ đồ tính toán  cân bằng nitơ trên các loại hình sử 

dụng đất trồng cây hàng năm đánh giá tại huyện Giao Thủy 

Hiệu quả s  dụng ni tơ (NUE) được t nh bằng công thức:  

NUE (%) = N đầu ra trong sản phẩm thu hoạch/N trong phân 

bón đầu vào 

Tro g đó: N đầu ra trong sản phẩm thu hoạch = sản lượng hạt 

(ho c sinh khối) ( g/ha) x hàm lượng N trong hạt (ho c sinh khối) 

(%). N đầu vào ( g N/ha) = N có sẵn trong đất trước  hi bón phân + 

N trong phân bón hữu cơ + N trong phân bón vô cơ  

2.2.7. Phương pháp lập bản đồ và phân tích không gian  

Các bản đồ được xây dựng bằng phần mềm ArcGIS 10.3, bao 

gồm các bản đồ thể hiện cho 7 yếu tố đầu vào c a mô hình 

DRASTIC và các  ết quả t nh toán về nguy cơ và r i ro t  mô hình 

(DI, RI)  Đơn v  bản đồ là các xã; nghĩa là giá tr  c a mỗi tham số 

được t ng hợp và gán theo xã để t  đó chồng xếp t nh toán t ng hợp 

ra các giá tr  độ t n thương và nguy cơ tương ứng. Bảng màu hiển th  

trong bản đồ được áp dụng theo đề xuất c a Aller et al (1987);  

2.2.8. Phương pháp th ng kê, xử lý s  liệu, phân tích tổng hợp  

Số liệu được thống  ê và x  lý bằng phần mềm R, Excel và 

SPSS. 
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CHƢƠNG 3.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng sử dụng phân đạm trên đất trồng cây hàng năm 

huyện Giao Thủy 

3.1.1 Thực trạng sử dụng đất trồng cây hàng năm 

Đất l a: l a được trồng 2 vụ/năm (l a xuân - l a m a)  L a 

chiếm diện t ch lớn nhất c a v ng nghiên cứu (34,4% diện t ch tự 

nhiên c a huyện). Đất trồn cây hàng năm  hác: các giống cây được 

trồng ch  yếu là  hoai tây, dưa lê, dưa hấu, bắp cải, c  cải… 

3.1.2 Thực trạng sử dụng phân đạm trên đất trồng cây hàng năm 

huyện Giao Thuỷ 

Đất luân canh rau - l a s  dụng lượng đạm cao nhất với 843 

 gN/ha/năm sau đó là đất chuyên rau ngắn ngày với 707 

 gN/ha/năm  Lượng phân đạm s  dụng cho đất l a thấp hơn rất 

nhiều trong đất trồng rau, với lượng lần lượt là 331  gN/ha/năm và 

335  g/ha/năm trong đất l a  hông nhiễm m n và đất l a nhiễm 

m n.  

3.1.3. Hiện trạng nitơ trên các loại sử dụng đất trồng cây hàng 

năm  

Trong suốt thời gian nghiên cứu, t ng N  hoáng (bao gồm NO3
-

-N và NH4
+
-N) dao động t  17,68 tới 113,68 kgN/ha trong CV, t  

14,64 tới 132,59 kgN/ha trong RV, t  16,33 tới 82,12 kgN/ha trong 

SRR và t  23,89 tới 74,04 kgN/ha trong FRR. 

3.2. Nguy cơ ô nhiễm Nitrat nƣớc dƣới đất tầng nông do ảnh 

hƣởng của sử dụng phân đạm trong đất trồng cây hàng năm 

3.2.1. Chỉ s  DRASTIC đánh giá tổn thương nước dưới đất tầng 

nông tại huyện Giao Thủy 

T ng điểm ch  số t n thương DI thu được bằng cách s  dụng 

bảy dữ liệu đ a chất – th y văn  Ch  số DRASTIC dao động t  115 
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tới 167 điểm. Khu vực nghiên cứu được chia thành 3 mức độ, t n 

thương cao (DI > 161 điểm), t n thương trung bình (121 <DI <160) 

và t n thương thấp (61<DI<120). 

Kết quả đánh giá mức độ t n thương theo mô hình 

DRASTIC cho thấy, huyện Giao Th y chia thành 3 lớp t n thương là 

mức cao, mức thấp v a và mức thấp, có 3 xã có t n thương cao và 

15 th  trấn/xã có t n thương thấp v a, và 4 xã t n thương thấp, lần 

lượt chiếm 15%; 68,4% và 16,6 % t ng diện t ch đất tự nhiên toàn 

huyện  Ba xã có t n thương nước dưới đất cao là Giao Phong, Giao 

Long, Bạch Long (đều có ch  số DI là 167) (Hình 3 6)   

3.2.2. Nguy cơ ô nhiễm nitrat trong nước dưới đất từ hoạt động 

nông nghiệp  

a. Đánh giá yếu t  nguy cơ  

Lượng phân bón nitơ s  dụng nhiều nhất ở các xã Giao Tiến, 

Giao Hải, Giao Nhân (969,2; 922,4 và 917,6  g/ha/năm), các xã  hác có 

mức s  dụng phân bón thấp hơn, t  231,8 đến 857,2  g/ha/năm, được 

xếp hạng 5. Th  trấn Quất Lâm và th  trấn Ngô Đồng có mức s  dụng 

phân bón thấp nhất (lần lượt là 51,8 và 81  g/ha/năm) xếp hạng 3. 

b. Đánh giá yếu t  kiểm soát  

Kết quả phân t ch N trong đất cho thấy, các xã Giao Phong, 

Giao Long, Bạch Long, Giao Yến và th  trấn Quất Lâm có hàm 

lượng nitơ trong đất dao động t  0,36 - 0,44 g/ g   Đây là những xã 

trồng rau ho c luân canh rau - l a, có hệ thống th y lợi,  t làm đất, 

bón phân tận gốc  Các xã  hác có hàm lượng nitơ trong đất > 0,5% là 

các xã trồng l a, có hệ thống tưới truyền thống, bón phân dàn trải. 
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Hình 3.6. Các lớp tổn thƣơng và chỉ số tổn thƣơng nội tại nƣớc 

dƣới đất tại huyện Giao Thủy theo mô hình DRASTIC 

c. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm nitrat trong nước dưới đất 

Kết quả đánh giá các yếu tố nguy hại (phân bón hóa học) và 

các yếu tố kiểm soát (N đất, mô hình tưới tiêu, thực hành nông học, 

 h  hậu) cho thấy có 6 xã/th  trấn có nguy cơ ô nhiễm nitrat nước 
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dưới đất t  các hoạt động trồng cây hàng năm rất thấp (Giao Phong, 

Giao Long, Bạch Long, Giao Yến và th  trấn Ngô Đồng, th  trấn 

Quất Lâm) chiếm 15,4% diện t ch toàn huyện. Các xã còn lại có 

nguy cơ ô nhiễm nitrat thấp, chiếm 84,6% diện t ch toàn huyện. 

3.2.3. Đánh giá rủi ro nước dưới đất tầng nông tại huyện Giao 

Thủy 

Ch  số r i ro ô nhiễm nước dưới đất bởi nitrat t  các hoạt 

động nông nghiệp (RI) lần lượt nằm trong khoảng t  473 đến 935. 

R i ro ô nhiễm nitrat cao gồm các xã Giao Phong, Giao Long, Bạch 

Long chiếm 15%, các xã có r i ro ô nhiễm thấp v a là Giao Yến, 

Giao Thanh, Giao Tân và Giao Th nh, chiếm 16,6 %, các xã mức độ 

r i ro thấp hơn là th  trấn Quất Lâm và th  trấn Ngô Đồng chiếm 

4,1% t ng diện t ch nghiên cứu. Mức độ r i ro ô nhiễm nguồn nước 

dưới đất tại khu vực nghiên cứu được xác nhận ch  yếu ở mức cao 

v a, gồm 13 xã còn lại, chiếm 64,4 % t ng khu vực nghiên cứu. Kết 

quả đánh giá cho thấy ch  số dễ b  t n thương (DI) có tác động đáng 

kể đến ch  số r i ro (RI), có nghĩa là các  hu vực có ch  số dễ b  t n 

thương cao có r i ro ô nhiễm nước dưới đất cao hơn. 

 

Hình 3.7. Rủi ro ô nhiễm nitrat đối với nƣớc dƣới đất tại huyện 

Giao Thủy  
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3.2.4. Đánh giá kết quả tương quan giữa chỉ s  đánh giá tổn 

thương nội tại và chỉ s  rủi ro và nồng độ nitrat trong nước dưới 

đất  

Mối tương quan giữa t nh dễ b  t n thương đánh giá mô hình 

DRASTIC (DI) với nồng độ nitrat trong nước dưới đất có tương 

quan rõ ràng, hệ số tương quan (r) cao (r = 0,8; p < 0,001) (hình 3 9)  

Mối tương quan giữa RI và NO3
-
 được thể hiện trong hình 3 10  Với 

giá tr  r = 0,5 đã chứng minh hai yếu tố này có tương quan  hông 

cao. 

 

 
 

Hình 3.9. Mối quan hệ giữa hệ 

số tổn thƣơng (DI) và nồng độ 

NO3
-
 trong nƣớc dƣới đất 

huyện Giao Thủy (n=130) 

Hình 3.10. Mối quan hệ giữa 

hệ số rủi ro (RI) và nồng độ 

NO3
-
 trong nƣớc dƣới đất 

huyện Giao Thủy (n=130) 

 

3.2.5. Đánh giá độ nhạy của mô hình DRASTIC  

Thông số đới thông  h  I có giá tr  trung bình c a trọng số 

hiệu dụng (W) cao nhất (32,2%); tiếp đến là độ sâu mực nước dưới 

đất D (22,6%) và đ a chất th y văn A (16,3%)  Kết quả này chứng 

minh đây ch nh là những thông số đầu vào có vai trò làm tăng ch  số 
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đánh giá t nh dễ b  t n thương cho  hu vực nghiên cứu  Trong  hi đó 

các thông số đ a hình T, đất S và tái nạp nước R có giá tr  W thấp 

hơn rất nhiều với tỷ lệ lần lượt là 3,6; 5,2 và 5,8%  Những thông số 

này  hông có vai trò ảnh hưởng đáng  ể tới ch  số t n thương   

Sự  hác biệt thấp nhất giữa W và w thuộc về thông đ a hình 

T (0,2) và đới th y văn A (0,2)  Có nghĩa là 2 thông số này  hông có 

vai trò tạo ra sự  hác biệt về ch  số dễ b  t n thương giữa các xã  

Ngược lại, các thông số độ sâu mực nước D và đới thông  h  I có sự 

 hác biệt rất lớn giữa W và w, ám ch  2 thông số này có độ nhạy cao 

nhất (2,8 và 2,4) đối với sự dao động c a ch  số dễ b  t n thương trên 

khu vực nghiên cứu. Kết quả này chứng minh các yếu tố đánh giá và 

hệ số s  dụng trong mô hình DRASTIC là ph  hợp với khu vực 

nghiên cứu. 

3.3. Nguy cơ phát thải khí nhà kính từ đất trồng cây hàng năm 

huyện Giao Thủy 

3.3.1. Hiện trạng phát thải N2O từ đất trồng cây hàng năm 

a. Hiện trạng phát thải N2O từ đất lúa  

Kết quả nghiên cứu ch  ra l a nước m n có xu hướng phát 

thải N2O cao hơn hệ thống l a nước ngọt. Tốc độ phát thải N2O trung 

bình c a FRR, SRR tương ứng là 0,025 ± 0,008 và 0,037 ± 0,011 

mgN/m
2
/h, tốc độ phát thải trung bình c a đất chuyên l a là 0,031 

mgN/m
2
/h. T ng lượng phát thải trong toàn thời gian quan trắc c a 

FRR và SRR tương ứng là 2,57 ± 0,77 và 3,314 ± 0,944  gN/ha. 
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Hình 3.11. Tốc độ và tổng lƣợng phát thải N2O từ đất chuyên 

canh lúa (n = 81) 

b. Hiện trạng phát thải N2  trên đất cây hàng năm khác 

N2O phát thải t  các ruộng RV dao động t  0,034 đến 3,437 

mgN/m
2
/h, với giá tr  trung bình 0,535 ± 0,348 mgN/m

2
/h. N2O phát 

thải t  các ruộng CV dao động trong khoảng -0,004 đến 4,755 

mgN/m2/h, với giá tr  trung bình là 0,158 ± 0,122 mgN/m
2
/h, thấp 

hơn 3,5 lần so với RV. T ng lượng phát thải trung bình t  các ruộng 

CV là 15,24 ± 5,15  gN/ha và RV là 56,38 ± 18,24  gN/ha.  
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Hình 3.12. Tốc độ và tổng lƣợng phát thải N2O từ đất luân canh  

và chuyên canh rau (n=81) 

3.3.2. Ảnh hưởng của phân đạm đến phát thải N2O từ đất trồng 

cây hàng năm 

T ng lượng phát thải N2O nằm trong khoảng 2,139; 2,676 và 

2,864 kgN/ha lần lượt đối với các mức bón phân đạm thấp, trung 

bình và cao. Trong  hi đó, đối với các ruộng SRR, t ng lượng phát 

thải lần lượt là 2,807; 3,286 và 3,849 kgN/ha; T ng lượng phát thải 

N2O t  đất RV mằm ở mức 42,268; 54,891 và 71,991  gN/ha lần 

lượt đối với mức phân phân đạm thấp, trung bình và cao so với mức 

bón bình quân toàn  hu vực. Lượng phát thải t  đất CV lần lượt có 

giá tr  trung bình nằm ở mức 10,668; 15,486 và 18,561  gN/ha. 

Tương quan giữa lượng phân bón s  dụng (bảng 2 12) và t ng lượng 

 h  N2O trong giai đoạn quan trắc (hình 3 15), phương trình N2O ây 

hà g  ăm (kgN/ha) = 0,0783 N – 22,517 là đồng dạng với phương trình 

c a Bouwman, 2002 tuy nhiên tốc độ phát thải cao hơn 19 lần. Đối 

với đất l a, phương trình tương quan N2ORR (kgN/ha) = 0,0066 N + 

0,7436 tương đương phương trình Bouwman, 1989  Đối với đất luân 

canh rau – l a và chuyên canh rau, phương trình tương quan là: 

N2ORV&CV  (kgN/ha) = 0,117 N – 56,714. 
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 Hình 3.14 Tƣơng quan giữa lƣợng phân bón và N2O 

3.4. Đề xuất giảm thiểu rủi ro từ sử dụng phân đạm trên đất 

trồng cây hàng năm tại huyện Giao Thủy 

3.4.1. Cân bằng nitơ trong hệ th ng cây trồng hàng năm  

         Ở đất chuyên rau, lượng N dư th a thấp nhất, còn 4,16  g/ha. 

Ở đất l a và đất luân canh rau – l a, lượng nitơ được đưa vào hệ 

thống nông nghiệp nhiều hơn so với lượng nitơ thu hoạch và mất đi 

t  hệ thống, do đó lượng N cân bằng cuối vụ lần lượt là 48,84 và 

52,81 và 43,58  gN/ha ở loại hình FRR, SRR và RV  T ng lượng N 

thất thoát  hỏi v ng rễ ho c vào  h  quyển chiếm khoảng hơn 60% ở 

cả 4 loại hình s  dụng đất trồng cây hàng năm ở Giao Th y  Như 

vậy, lượng N do cây h t ch  khoảng gần 40%. 

Bảng 3.25. Cân bằng N đất trồng cây hàng năm huyện Giao 

Thủy 

Nguồn  

Nguồn N  

chi tiết  
FRR SRR CV RV 

N đầu  

vào (kg/ha) 

N trong đất  

đầu vụ  2,69 2,78 1,97 1,96 

Giống 0,23 0,23 2,10 2,21 

Phân bón 331,70 335,10 707,00 843,40 

Nước tưới 10,96 10,96 0,2 5,68 

y = 0,0054x + 0,7604 

R² = 0,1658 

y = 0,0844x - 17,585 

R² = 0,4978 
y = 0,0315x - 6,9963 

R² = 0,5586 

y = 0,0078x + 0,7269 

R² = 0,2283 
1
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Nguồn  

Nguồn N  

chi tiết  
FRR SRR CV RV 

Sa lắng ướt 24,50 24,50 24,50 24,50 

Sa lắng  hô 7,10 7,10 7,10 7,10 

Tổng đầu vào 377,18 380,68 742,87 884,86 

N đầu ra  

(kg/ha) 

Đốt sinh  hối 15,20 15,20   7,60 

R t nước giữa vụ 16,70 16,70 
 

8,35 

R a trôi (NO3) 21,00 18,00 276,00 148,00 

Bay hơi (NH3) 66,34 67,02 141,4 168,68 

Đề nitrat hoá (N2,NO) 120,74 121,98 59,53 182,17 

Đề nitrat hoá (N2O) 2,68 3,29 15,49 54,89 

Cây h t  85,68 85,68 246,30 271,57 

Tổng đầu ra 328,34 327,87 738,71 841,27 

N cân bằng (kg/ha) 48,84 52,81 4,16 43,58 

3.4.2. Một s  giải pháp giảm thiểu rủi ro môi trường do sử dụng 

phân đạm trên đất trồng cây hàng năm huyện Giao Thủy 

Một số giải pháp được đề xuất bao gồm: Nghiên cứu mức bón 

phân đạm ph  hợp đối với cây trồng hàng năm trên đất FRR, SRR và 

RV; Cải thiện NUE ở các loại hình s  dụng đất; S  dụng phụ phẩm 

cây trồng. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

1) Thực trạng sử dụng đất và phân đạm trong đất trồng cây 

hàng năm huyện Giao Thủy  

Diện t ch l a chiếm ưu thế (32,44%), cây màu chiếm tỷ lệ 

dưới 2% diện t ch tự nhiên  Lượng đạm s  dụng cho đất luân canh 
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rau - l a cao nhất, sau đó là đất chuyên rau ngắn ngày, lần lượt là 

843 và 707  gN/ha/năm  Lượng đạm s  dụng cho đất l a thấp hơn 

đáng  ể tương ứng là 331 và 335  g/ha/năm lần lượt đối với FRR và 

SRR. Trong khoảng thời gian nghiên cứu, t ng N  hoáng dao động 

trong 4 loại đất nghiên cứu CV,  RV, SRR và FRR tương ứng trong 

khoảng 17,68 -113,68; 14,64 -132,59; 16,33 - 82,12 và 23,89 - 74,04 

kgN/ha.  

2) Nguy cơ ô nhiễm nitrat trong nƣớc dƣới đất tầng nông do sử 

dụng phân đạm trên đất trồng cây hàng năm  

Kết quả đánh giá mức độ dễ b  t n thương bằng mô hình 

DRASTIC (DI) chia khu vực nghiên cứu thành 3 mức độ: t n thương 

cao (3 xã), thấp v a (19 xã/th  trấn) và t n thương thấp (4 xã)  Diện 

t ch c a 2 nhóm này lần lượt chiếm 15; 68,4 và 16,6 % t ng diện t ch 

đất tự nhiên toàn huyện. Kết quả đánh giá nguy cơ ô nhiễm nitrat 

(HI) trong nước dưới đất tầng nông cho thấy có 6 xã/th  trấn có nguy 

cơ ô nhiễm nitrat trong nước dưới đất rất thấp, 14 xã còn lại có nguy 

cơ ô nhiễm nitrat thấp. Kết quả đánh giá t ng hợp r i ro nước dưới 

đất tầng nông tại huyện Giao Th y (RI) nằm trong khoảng t  473 

đến 935, ch  yếu thuộc nhóm cao v a với diện t ch chiếm 87,3% 

t ng khu vực nghiên cứu  Nguy cơ ô nhiễm cao gồm các xã Giao 

Phong, Giao Long, Bạch Long chiếm 8,6%, các xã mức độ r i ro 

thấp hơn là th  trấn Quất Lâm và th  trấn Ngô Đồng chiếm 4,1% t ng 

diện t ch nghiên cứu. Ch  số dễ b  t n thương DI có tác động đáng  ể 

đến ch  số RI. Kết quả phân t ch NO3
-
 dao động t  0,02 - 0,11 mg/l, 

đều dưới quy chuẩn cho ph p  Mối tương quan giữa DI với nồng độ 

nitrat trong nước dưới đất là tương đối cao (r = 0,8). Trong khi đó, 

mối tương quan giữa yếu tố r i ro RI với nồng độ NO3
-
 trong nước 

dưới đất ch  ở mức trung bình (r = 0,5)   



 

23 

 

3) Nguy cơ phát thải khí nhà kính N2O từ đất trồng cây hàng 

năm huyện Giao Thủy 

Phát thải N2O trên đất trồng l a: Mức phát thải N2O tỷ lệ với 

mức độ s  dụng phân đạm trong các ruộng l a  Tại các ruộng có 

lượng bón N0, tốc độ phát thải N2O lần lượt là 0,022 và 0,035 

mgN/m
2
/h đối với FRR và SRR  Trong  hi đó, tại mức bón N-20, 

lượng N2O phát thải t  các ruộng FRR và SRR tương tự là 0,016 và 

0,023 mgN/m
2
/h  Ngược lại, tại mức bón N+20, FRR và SRR phát 

thải tương ứng là 0,036 và 0,052 mgN/m
2
/h; cao hơn 16-18% so với 

mức bón trung bình  T ng lượng phát thải N2O nằm trong khoảng 

2,139; 2,676 và 2,864 kgN/ha lần lượt đối với các mức bón N-20; N 

và N+20,  hông có sự  hác biệt đáng  ể giữa các công thức trên 

ruộng FRR  Trong  hi đó, đối với các ruộng SRR, t ng lượng phát 

thải lần lượt là 2,807; 3,286 và 3,849 kgN/ha; T  lệ phát thải N thông 

qua N2O lần lượt là 0,776 và 1,004% đối với FRR và SRR.  

Đối với đất trồng cây hàng năm  hác: loại hình RV có mức 

bón N0, N2O có giá tr  trung bình 0,449 mgN/m
2
/h. Ở mức bón N-

20, là 0,411 mgN/m
2
/h, giảm 9% so với mức trung bình  Ở mức bón 

N+20, N2O phát thải là 0,744 mgN/m
2
/h, tăng 66% so với mức trung 

bình  Đối với hệ thống CV, N2O bình quân là 0,128 mgN/m
2
/h. Ở 

mức bón N0, lượng phát thải là 0,122 mgN/m
2
/h, thấp hơn 5% so với 

mức bón trung bình  Ở mức bón N+20, lượng phát thải là 0,226 

mgN/m
2
/h, tăng 76% so với trung bình  T ng lượng phát thải N2O t  

đất RV ở mức 42,268; 54,891 và 71,991  gN/ha lần lượt với mức 

phân bón N-20; N0 và N+20  Tương tự, lượng phát thải t  đất CV 

lần lượt có giá tr  trung bình nằm ở mức 10,668; 15,486 và 18,561 

kgN/ha trong đó  hác biệt giữa lượng bón phân đạm N-20 với hai 
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lượng bón còn lại là đáng  ể. T  lệ phát thải N thông qua N2O lần 

lượt là 6,44% đối với RV và 2,16% đối với CV. 

4) Đề xuất quản lý rủi ro môi trƣờng thông qua sử dụng hợp lý 

phân đạm từ cân bằng N và hiệu quả sử dụng N trong hệ thống 

đất trồng cây hàng năm huyện Giao Thủy 

Hơn 3/4 t ng số N đầu vào cho hệ thống trồng cây hàng năm ở 

Giao Th y phát sinh t  phân bón vô cơ  T ng lượng N đầu vào CV 

và RV gấp khoảng 2 lần FRR và SRR  Lượng N dư th a 4,16; 48,84;  

52,81 và 43,58  gN/ha lần lượt ở loại hình CV,  FRR, SRR và RV  

Hiệu quả s  dụng ni tơ (NUE) lần lượt là 25,6; 25,4; 34,7 và 32,1% 

đối với đất FRR, SRR, CV và RV  T ng lượng N thất thoát  hỏi 

v ng rễ ho c vào  h  quyển chiếm khoảng hơn 60% ở cả 4 loại hình 

s  dụng đất trồng cây hàng năm ở Giao Th y. Một số giải pháp được 

đề xuất bao gồm: Nghiên cứu mức bón phân đạm ph  hợp đối với 

cây trồng hàng năm trên đất FRR, SRR và RV; Cải thiện NUE ở các 

loại hình s  dụng đất; S  dụng phụ phẩm cây trồng. 

* KIẾN NGHỊ 

Nghiên cứu này ch  tập trung vào 4 loại s  dụng đất cây trồng 

hàng năm  Tuy nhiên, thực trạng s  dụng đất nông nghiệp tại đ a 

phương rất đa dạng  Vì vậy, khi tham khảo xây dựng kế hoạch giảm 

r i ro do bón phân đạm, đ c biệt là giảm thiểu phát thải KNK cần có 

thêm các nghiên cứu về hài hòa giữa s  dụng đất và mục tiêu phát 

triển kinh tế xã hội c a đ a phương  
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